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Tháng 1 năm2018

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 11

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

1 1 thángTháng

An Giang 76.426.611 76.426.611 15.002.647 15.002.647

Bà Rịa - Vũng Tàu 360.038.158 360.038.158 553.684.886 553.684.886

Bắc Cạn 311.108 311.108

Bắc Giang 457.034.445 457.034.445 504.507.955 504.507.955

Bạc Liêu 47.656.593 47.656.593 13.318.997 13.318.997

Bắc Ninh 3.008.893.533 3.008.893.533 2.681.024.031 2.681.024.031

Bến Tre 90.061.599 90.061.599 36.461.817 36.461.817

Bình Định 78.384.373 78.384.373 29.650.770 29.650.770

Bình Dương 2.185.773.673 2.185.773.673 1.679.767.739 1.679.767.739

Bình Phước 193.445.697 193.445.697 158.182.129 158.182.129

Bình Thuận 35.288.623 35.288.623 55.882.108 55.882.108

Cà Mau 69.986.254 69.986.254 17.952.621 17.952.621

Cần Thơ 132.010.587 132.010.587 44.970.203 44.970.203

Cao Bằng 5.139.078 5.139.078 3.272.909 3.272.909

Đà Nẵng 146.667.267 146.667.267 105.678.420 105.678.420

Đắc Nông 13.654.285 13.654.285 833.422 833.422

Đăk Lăk 121.640.216 121.640.216 17.644.062 17.644.062

Điện Biên 714.102 714.102 321.553 321.553

Đồng Nai 1.596.627.211 1.596.627.211 1.374.379.950 1.374.379.950

Đồng Tháp 87.848.232 87.848.232 43.871.839 43.871.839

Gia Lai 56.977.672 56.977.672 9.422.460 9.422.460

Hà Giang 3.176.230 3.176.230 4.125.656 4.125.656

Hà Nam 168.486.598 168.486.598 150.955.510 150.955.510

Hà Nội 1.101.638.857 1.101.638.857 2.752.054.534 2.752.054.534

Hà Tĩnh 47.467.016 47.467.016 117.312.688 117.312.688

Hải Dương 527.582.372 527.582.372 468.800.720 468.800.720

Hải Phòng 850.383.608 850.383.608 786.973.043 786.973.043

Hậu Giang 47.457.221 47.457.221 65.998.964 65.998.964

Hòa Bình 34.873.816 34.873.816 40.083.876 40.083.876

Hưng Yên 268.674.714 268.674.714 317.116.229 317.116.229

Khánh Hòa 150.785.659 150.785.659 92.384.566 92.384.566

Kiên Giang 61.476.969 61.476.969 10.621.739 10.621.739

1Trang 
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 11

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

1 1 thángTháng

Kon Tum 28.622.972 28.622.972 1.142.824 1.142.824

Lai Châu 8.385 8.385 2.153.270 2.153.270

Lâm Đồng 38.388.563 38.388.563 9.991.059 9.991.059

Lạng Sơn 143.341.148 143.341.148 84.230.340 84.230.340

Lào Cai 69.667.173 69.667.173 28.206.517 28.206.517

Long An 448.905.892 448.905.892 328.030.839 328.030.839

Nam Định 131.842.067 131.842.067 89.175.308 89.175.308

Nghệ An 69.715.704 69.715.704 82.111.903 82.111.903

Ninh Bình 106.993.462 106.993.462 88.010.551 88.010.551

Ninh Thuận 4.945.088 4.945.088 6.633.910 6.633.910

Phú Thọ 130.772.289 130.772.289 140.962.629 140.962.629

Phú Yên 9.658.394 9.658.394 7.965.857 7.965.857

Quảng Bình 13.414.440 13.414.440 24.324.572 24.324.572

Quảng Nam 70.685.767 70.685.767 171.763.645 171.763.645

Quảng Ngãi 44.773.277 44.773.277 23.758.899 23.758.899

Quảng Ninh 199.030.913 199.030.913 189.185.967 189.185.967

Quảng Trị 22.603.253 22.603.253 17.256.913 17.256.913

Sóc Trăng 60.822.038 60.822.038 5.801.813 5.801.813

Sơn La 587.405 587.405 999.153 999.153

Tây Ninh 348.084.474 348.084.474 233.117.924 233.117.924

Thái Bình 126.605.999 126.605.999 130.334.169 130.334.169

Thái Nguyên 1.944.529.399 1.944.529.399 1.379.243.630 1.379.243.630

Thanh Hóa 196.699.255 196.699.255 99.188.551 99.188.551

Thừa Thiên - Huế 70.867.323 70.867.323 46.403.341 46.403.341

Tiền Giang 237.338.244 237.338.244 141.670.308 141.670.308

TP Hồ Chí Minh 3.225.015.801 3.225.015.801 4.018.078.705 4.018.078.705

Trà Vinh 31.527.802 31.527.802 11.490.167 11.490.167

Tuyên Quang 5.669.517 5.669.517 10.960.689 10.960.689

Vĩnh Long 36.059.888 36.059.888 16.082.941 16.082.941

Vĩnh Phúc 285.743.510 285.743.510 482.029.360 482.029.360

Yên Bái 14.652.076 14.652.076 5.619.349 5.619.349
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